
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4C10 ngách 22 ngõ 33 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHÁNH PHÁT 368

0110278350

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ đấu giá)

4530

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm; Trừ đấu giá)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHÁNH PHÁT 368
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH PHAT 368 LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: KHANH PHAT 368 CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914939699
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết Bán buôn phế liệu,phế thải kim loại,phi kim loại

4669

7. Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê ôtô
- Cho thuê xe có động cơ khác

7710

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: 
- Mạ, đánh bóng kim loại... 
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt; 
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại; 
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại; 
- Phủ á kim như:Tráng men, sơn mài... 
- Mài, đánh bóng kim loại; 
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, 
nối...các phần của khung kim loại;
- Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer.

2592
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9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
+ Tái chế phế liệu kim loại: 
- Nghiền cơ học đối với chất thải kim loại như ô tô đã bỏ đi, 
máy giặt, xe đạp với việc lọc và phân loại được thực hiện tiếp 
theo; 
- Tháo dỡ ô tô, máy tính, tivi và các thiết bị khác để tái chế 
nguyên liệu; 
- Thu nhỏ các tấm kim loại lớn như các toa xe đường sắt;
- Nghiền nhỏ các rác thải kim loại, như các phương tiện xe 
không còn dùng được nữa; 
- Các phương pháp xử lý cơ học khác như cắt, nén để giảm 
khối lượng; 
Tái chế phế liệu
Chi tiết: 
+ Tái chế phế liệu kim loại: 
- Nghiền cơ học đối với chất thải kim loại như ô tô đã bỏ đi, 
máy giặt, xe đạp với việc lọc và phân loại được thực hiện tiếp 
theo; 
- Tháo dỡ ô tô, máy tính, tivi và các thiết bị khác để tái chế 
nguyên liệu; 
- Thu nhỏ các tấm kim loại lớn như các toa xe đường sắt;
- Nghiền nhỏ các rác thải kim loại, như các phương tiện xe 
không còn dùng được nữa; 
- Các phương pháp xử lý cơ học khác như cắt, nén để giảm 
khối lượng; 

2599

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
- Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

12. Cung ứng lao động tạm thời 7820
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600.000.000 VNĐ

13. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

14. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312(Chính)

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

18. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

19. Sửa chữa thiết bị khác 3319

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Tái chế phế liệu
Chi tiết: 
+ Tái chế phế liệu kim loại: 
- Nghiền cơ học đối với chất thải kim loại như ô tô đã bỏ đi, 
máy giặt, xe đạp với việc lọc và phân loại được thực hiện tiếp 
theo; 
- Tháo dỡ ô tô, máy tính, tivi và các thiết bị khác để tái chế 
nguyên liệu; 
- Thu nhỏ các tấm kim loại lớn như các toa xe đường sắt;
- Nghiền nhỏ các rác thải kim loại, như các phương tiện xe 
không còn dùng được nữa; 
- Các phương pháp xử lý cơ học khác như cắt, nén để giảm 
khối lượng; 
- Phá huỷ tàu. 

+ Tái chế phế liệu phi kim loại: 
- Tái chế kim loại không phải rác thải trong nhiếp ảnh ví dụ 
như dung dịch tráng hoặc phim và giấy ảnh 
- Tái chế cao su như các lốp xe đã qua sử dụng để sản xuất các 
nguyên liệu thô mới; 
- Phân loại và tổng hợp nhựa để sản xuất các nguyên liệu thô 
mới như làm ống, lọ hoa, bảng màu và những thứ tương tự; 
- Xử lý (làm sạch, nóng chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc 
cao su để nghiền thành hạt nhỏ; 
- Đập nhỏ, làm sạch và phân loại thuỷ tinh; 
- Đập nhỏ, làm sạch và phân loại các rác thải khác như rác thải 
từ đống đổ nát để sản xuất các nguyên liệu thô; 
- Xử lý dầu và mỡ ăn qua sử dụng thành nguyên liệu thô; 
- Xử lý chất thải từ thực phẩm, đồ uống và thuốc lá và chất còn 
dư thành nguyên liệu thô mới.

3830

22. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dịch vụ san lấp mặt bằng;

4312

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUANG 
MINH 

Việt 
Nam

Tổ 7, Phường Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

360.000.000 60,000 035081011795

2 PHAN 
QUANG 
KHÔI

Việt 
Nam

Tổ 5, Phường Mai 
Động, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

240.000.000 40,000 035081003808

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035081011795
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4C10 ngách 22 ngõ 33 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG MINH Nam

02/03/1981 Kinh Việt Nam

18/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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